THAM VẤN

Theo nghĩa chung nhất, nghĩa truyền thống, tham vấn được hiểu như một sự giúp đỡ thông thường, một sự trợ giúp không chuyên từ những người có khả năng cung cấp thông tin, cho lời khuyên, hay đưa ra một sự hướng dẫn nhằm giúp người có nhu cầu tham vấn thay đổi nhận thức, cảm xúc hay giải quyết vấn đề của mình. Trong xã hội, việc người có kinh nghiệm chỉ dẫn người chưa có kinh nghiệm, các già làng, trưởng bản, thầy lang, thầy thuốc, thầy cúng, thầy tu, thầy giáo đều là những người cung cấp lời khuyên, răn dạy, hay hướng dẫn. Sự giúp đỡ của những người tham vấn không chuyên cho những người có khó khăn, có tổn thương tâm lý sống quanh họ thường xuất phát từ tấm lòng nhân ái, sự chân thành, tính thiện và kinh nghiệm sống. Ngay cả khi sự giúp đỡ có tính vụ lợi cá nhân, thì nhìn chung, hiệu quả giúp đỡ của những người không chuyên trong xã hội là rất lớn và mức độ hiệu quả của họ không giống nhau. Đó là hình thức tham vấn truyền thống.
Tham vấn với tư cách là một nghề chuyên nghiệp, được hiểu đó là một hoặc một chuỗi các cuộc trò chuyện giữa một nhà tham vấn, trong đó nhà tham vấn và một, hay một nhóm khách hàng, thông qua việc trò chuyện, trao đổi giúp khách hàng tự giải quyết vấn đề của mình. Như vậy, tham vấn là quá trình, không đơn giản là đưa lời khuyên. Quá trình làm việc với khách hàng đòi hỏi nhà tham vấn chuyên nghiệp áp dụng các kiến thức tâm lý về sự phát triển con người và sức khỏe tâm thần thông qua các chiến lược can thiệp làm thay đổi cách thức cảm nhận, suy nghĩ và hành động của con người để giúp họ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. 
Một định nghĩa về tham vấn khái quát nhất được 29 tổ chức tham vấn chuyên nghiệp của Hoa kì đồng thuận đưa ra (tháng 7/2014), đó là: một mối quan hệ chuyên nghiệp nhằm trao quyền cho các cá nhân, gia đình và nhóm khác nhau để đạt được các mục tiêu chăm sóc sức khỏe tâm thần, giáo dục và nghề nghiệp. Để giúp khách hàng thay đổi như mục tiêu đặt ra, nhà tham vấn cần xác định rõ vấn đề của khách hàng và đưa ra một kế hoạch làm việc với sự đồng thuận của khách hàng.
Tham vấn với tư cách là giáo dục
Nghề tham vấn được khởi đầu từ công tác hướng nghiệp vào cuối thế kỷ XIX, sang nửa đầu thế kỷ XX. Đây là giai đoạn đầu của công tác hướng dẫn nghề, mà người khởi xướng là Frank Parsons (1854 - 1908) với cuốn Cẩm nang hướng nghiệp  và cuốn Chọn nghề (1909, sau khi ông mất) ở Hoa Kì. Tham vấn hướng nghiệp ra đời trong sự vận dụng kết hợp với các trắc nghiệm, các thang đo tâm lý và giáo dục qua các công trình tiên phong của Donald Patterson và E. G. Williamson, hay các trắc nghiệm kiểm tra trí thông minh đầu tiên nhằm phân biệt những đứa trẻ bình thường với những đứa không bình thường Ở Pháp của Alfred Binet (1857 - 1911). Các thành tựu nghiên cứu về trắc nghiệm và thang đo về trí thông minh, năng lực, nhân cách, cũng như sự vận dụng các lý thuyết nghiên cứu về sự khác biệt tâm lý giữa các cá nhân được áp dụng để đánh giá học sinh ở trường học là những cơ sở hình thành tham vấn nghề, tham vấn học đường. Cũng trong thời gian này, việc vận dụng lý thuyết Phân tâm học của Sigmund Freud (1886) vào quá trình hành nghề tham vấn và trị liệu những rối loạn tâm lý của con người, việc mở một phòng khám tâm lý đầu tiên của Lightner Witmer (1896) và việc phát triển bảng phân loại bệnh tâm thần đầu tiên trên thế giới của Emil Kraepelin (1900) đã là những cơ sở cho sự hình thành và phát triển nghề tham vấn và tham vấn tâm lý trên thế giới. 
Có thể nói, nghề tham vấn xuất hiện như là công việc hướng dẫn, công tác hướng nghiệp, được khuyến khích bởi các tổ chức nghề nghiệp và được phát triển rộng sang lĩnh vực tham vấn học đường và tham vấn phục hồi chức năng. Các nguồn gốc ban đầu của tham vấn liên quan đến các lĩnh vực giáo dục đòi hỏi nhà tham vấn tập trung  giúp khách hàng có những hành động giải quyết hợp các khó khăn liên quan đến công việc, trường học hoặc các vấn đề gia đình.
Tham vấn tâm lý với tư cách là trị liệu
Các nhân tố cấu thành nghề tham vấn tâm lý đầu tiên trên thế giới là sự kết hợp giữa các thành tựu nghiên cứu về trắc nghiệm đánh giá cá nhân, các nghiên cứu về công tác hướng nghiệp và các lý thuyết tiếp cận trong tâm lý trị liệu. Trong đó, các lý thuyết tâm lý trị liệu và các phép đo lường tâm lý vào giữa thế kỷ XX đã can thiệp sâu vào các loại hình tham vấn khác nhau, làm hoàn thiện hệ thống lý thuyết giúp đỡ căn bản của ngành tham vấn tâm lý chuyên nghiệp.
Cùng với sự  thay đổi nhanh chóng về mặt xã hội vào đầu thế kỷ XX, đặc biệt là sau thế chiến thứ II, các sự kiện và phong trào xã hội đã làm ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về cuộc sống của con người. Sự ra đời và phát triển các lý thuyết về tự nhận thức, lý thuyết phát triển tâm lý, phát triển các liệu pháp hỗ trợ tâm lý được ứng dụng nhằm giúp các cá nhân tự điều chỉnh bản thân, tự giải quyết vấn đề của mình liên quan đến những tổn thương tâm lý do cuộc sống gây ra. Điều này đã giúp cho nghề tham vấn vượt lên khỏi lĩnh vực tham vấn giáo dục hay tham vấn nghề nghiệp. Cuốn Tham vấn và Tâm lý trị liệu của Carl Rogers đã làm thay đổi quan điểm hỗ trợ tâm lý khách hàng của các nhà trị liệu tâm lý. Trong khi các nhà tâm lý lâm sàng, những người theo mô hình y tế, tập trung sâu vào vấn đề tâm bệnh để chẩn đoán, đánh giá và can thiệp, thì các nhà tham vấn tâm lý lại tập trung vào những thế mạnh của khách hàng, xem xét năng lực tự quyết định của khách hàng, phân tích các nguồn lực xã hội, văn hóa, giáo dục... ảnh hưởng tới vấn đề và con người của họ. Các nhà tham vấn tâm lý dựa trên một khung trị liệu nhân văn, thể hiện các phẩm chất tôn trọng, trung thực và thấu cảm để giúp khách hàng tự giúp chính mình – tự giải quyết vấn đề của mình. Quan điểm này đã làm cho nghề tham vấn nói chung và tham vấn tâm lý, nói riêng phát triển và có chỗ đứng bền vững trong thế giới nghề nghiệp và xã hội.  
Mặc dù nhà tham vấn tâm lý và nhà trị liệu tâm lý đều giúp nhóm khách hàng có vấn đề về sức khỏe tâm thần; giúp họ xử lý các khía cạnh thuộc về cảm xúc mạnh, như đau buồn, tức giận; giải quyết các nguyên nhân gây căng thẳng và lo âu trực tiếp; làm rõ các giá trị và xác định các lựa chọn khi đưa ra các quyết định cá nhân hoặc chuyên môn quan trọng, quản lý xung đột trong mối quan hệ, phát triển các kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tốt hơn thay đổi suy nghĩ và hành vi không hiệu quả... Nhìn chung, vấn đề của khách hàng được nhà tham vấn tâm lý quan tâm nhiều chủ yếu là những khó khăn tâm lý mà không phải luôn là các vấn đề về sức khoẻ tâm thần hay bệnh tâm thần. Khách hàng của các nhà tham vấn là những con người bình thường, họ có vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chức năng, vai trò. Vấn đề của khách hàng thường là những sự kiện xảy ra trong hiện tại, chúng nằm trong khả năng tư duy hợp lý và có ý thức, hơn là những suy nghĩ hay hoạt động vô thức. Vì vậy thời gian hỗ trợ cho khách hàng của nhà tham vấn tâm lý là ngắn hạn. Mặt khác, việc đào tạo các nhà tâm lý lâm sàng cũng thường cao hơn (trình độ tiến sĩ) so với đào tạo một nhà tham vấn (thạc sĩ), mặc dù trình độ tiến sĩ thực hành vẫn được yêu cầu ở các nhà tham vấn tâm lý.   
Các loại hình công việc cho nhà tham vấn tâm lý 
Những công việc có chức danh công việc cho các nhà tham vấn thường thuộc các lĩnh vực như: 1/ Nhà tham vấn giáo dục hay nhà tham vấn học đường. Đó làc các chuyên gia quan tâm đến sự phát triển chung của sức khỏe tinh thần của học sinh, bao gồm các yếu tố liên quan tới học tập, đời sống tâm lý, sinh lý và xã hội, như quan tâm tới khía cạnh học tập, tiềm năng học tập, khả năng nhận thức, tăng cường các kỹ năng xã hội, vấn đề đánh giá năng lực hay hình thành bản sắc); 2/ Nhà tham vấn lạm dụng chất gây nghiện / nghiện. Công việc của họ là trị liệu cho người có các hành vi cưỡng bức/ hành vi nghiện, như lạm dụng chất (lạm dụng rượu, chất gây nghiện), lạm dụng game, nghiện đánh bạc, rối loạn ăn uống; 3/ Nhà tham vấn phục hồi chức năng tâm lý. Công việc của họ là trị liệu – làm phục hồi các chức năng để họ đạt được sự tự chủ trong cuộc sống., như làm việc với những người bị khuyết tật bẩm sinh, di truyền hoặc bị thương, những người có các vấn đề như bệnh mãn tính, bị tai nạn, dị tật bẩm sinh, rối loạn lo âu bẩm sinh, lo lắng xã hội; 4/ Nhà tham vấn hôn nhân và gia đình giúp các cặp vợ chồng, gia đình khôi phục sự hòa hợp để duy trì gia đình, và có kỹ năng thỏa hiệp và duy trì các mối quan hệ trong gia đình. Ví dụ, nhà tham vấn hôn nhân và gia đình giúp đỡ mọi người vượt qua các vấn đề và tâm lý cá nhân, xem xét những yếu tố ảnh hưởng xã hội, kinh tế... tới các cặp vợ chồng và toàn gia đình và 5/ Nhà Tham vấn Sức khỏe tâm thần cấp phép. Đó là các nhà tham vấn sức khoẻ tâm thần, chuyên gia y tế tâm thần, chuyên gia trị liệu tâm thần.
Trong tham vấn chuyên nghiệp nói chung, các nhà tham vấn phải có kiến thức sâu về tâm lý, bệnh lý, hành vi con người và hiểu biết về đạo đức nghề nghiệp... Ngoài ra, việc xây dựng mối quan hệ tham vấn dựa trên những phẩm chất như sự tôn trọng lẫn nhau, sự tin tưởng, hỗ trợ và sự trung thực sâu sắc là cơ sở tạo nên những thành công trong tham vấn. Gần như có tương đương nhau ở các quốc gia thuộc châu Âu, Bắc Mĩ hay châu Úc về yêu cầu đào tạo cấp bằng trong ngành tham vấn (nội dung các môn học), bằng cấp chuyên môn (tối thiểu ở trình độ thạc sĩ tham vấn thực hành), số giờ/năm thực tập có giám sát chuyên môn và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề (vài nghìn giờ làm việc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia giám sát) và tự tiếp tục đào tạo, tham gia chuyên môn hàng năm để được duy trì giấy phép hành nghề. 
Đó là một nghề được cấp phép và thực hành nghề đi kèm với yêu cầu nghiêm ngặt. Các ứng cử viên học cách chẩn đoán cũng như điều trị. Các nhà tham vấn phải làm việc trong một khoảng thời gian nhất định (thường là ít nhất hai năm) để đạt được giấy phép đầy đủ.  Các nhà tham vấn sức khoẻ tâm thần điều trị cho các cá nhân, gia đình và các cặp vợ chồng về nhiều vấn đề tâm lý khác nhau. Tham vấn Sức Khỏe Tâm Thần làm việc với những người bị chấn thương tâm thần, bao gồm trầm cảm, lo lắng, căng thẳng, hành vi ám ảnh, lạm dụng chất gây nghiện và các nghiện ngập khác. Thông thường, các nhân viên tham vấn này làm việc với cả bệnh nhân và người gần gũi với anh ta để tìm ra những lựa chọn điều trị dài hạn. Những nhân viên tham vấn này làm việc ở cả các cơ sở nội trú và ngoại trú.
Các nhà tham vấn có ảnh hưởng được nhắc đến nhiều hơn cả trong lĩnh vực tham vấn là Carl Rogers - một trong những người sáng lập ra phương pháp trị liệu lấy con người làm trung tâm vào giữa thế kỷ XX. Loại liệu pháp này vẫn tập trung vào việc duy trì một mối quan hệ tích cực giữa thân chủ và nhà tâm lý, cũng như giúp bệnh nhân hiểu được cảm xúc và hành vi của chính mình. E.G. Williamson (năm 1930), người đã đưa đưa ra một lý thuyết hoàn chỉnh về tham vấn với tên gọi là “Tiếp cận đặc điểm và nhân tố” nhằm xác định được một chuỗi các bước của một hoạt động trợ giúp. Đây chính là tiền thân của “Quá trình tham vấn”. 
Ở Việt Nam, đi cùng với lĩnh vực thực hành trợ giúp tâm lý cho các cá nhân trong công đồng hoặc trường học, đặc biệt giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khái niệm Tham vấn (Counseling), tham vấn tâm lý (Counseling Psychology) xuất hiện và được hiểu đúng nghĩa trong các khóa học về tham vấn do Unicef kết hợp với Ủy ban Dân số - Gia đình Việt Nam (tên cũ) vào những năm cuối cùng của thế kỷ XX. Trước và trong những năm đó, thuật ngữ Tham vấn còn khá mới mẻ. Việc dùng khái niệm chưa được thống nhất trong xã hội: thuật ngữ Counseling hay Consultation đều gọi chung là Tư vấn. Bài báo đầu tiên ở Việt Nam sử dụng khái niệm Tham vấn và giải nghĩa khái niệm được đăng trong Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp (2000) với tên đề: Quan niệm về tư vấn tâm lý. Khái niệm “Tư vấn tâm lý” lúc đó là một sự thỏa hiệp đưa ra giữa Tạp chí và tác giả, do Tạp chí không tìm thấy khái niệm Tham vấn trong Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê lúc bấy giờ nên tạp chí không đồng ý để tên bài báo là “Quan niệm về Tham vấn”. Hội thảo về Công tác tham vấn trẻ em, do Unicef kết hợp với Ủy ban Dân số - Gia đình Việt Nam (tên cũ) tổ chức vào tháng 4/2002 lần đầu tiên thảo luận về sự khác biệt bản chất giữa 2 khái niện và thống nhất tên gọi của hai thuật ngữ: Tham vấn (Counseling) và Tư vấn (Consultation). Từ góc độ học thuật đến thực tế công việc, hầu như các nhà tâm lý học, nhà giáo dục, các bác sĩ tâm thần, những người làm công việc thực hành trợ giúp tâm lý có lẽ phần lớn họ hiểu đúng bản chất của công việc mình đang là tham vấn hay tư vấn. Tuy nhiên, hai khái niệm này có thể vẫn chưa phổ cập rộng rãi trong xã hội, khi mà từ điển của Viện Ngôn ngữ học (2000) vẫn định nghĩa rằng: Tham vấn là: Hỏi hoặc phát biểu ý kiến để tham khảo; còn tham Tư vấn là: Góp ý kiến về những vấn đề được hỏi, nhưng không có quyền quyết định.
Triển vọng và thách thức đối với nghề tham vấn
Trên thế giới, nhu cầu về nhà tham vấn được dự kiến ​​khá cao. Các nhà tham vấn nói chung có thể làm việc ở tất cả các cấp của chính phủ, trong các khu vực công nghiệp, làm việc trong các viện nghiên cứu, các trường học, các cơ sở tôn giáo, các trung tâm y tế và các cơ sở ngoại trú. Đối với các nhà tham vấn tâm lý được cấp phép, họ làm việc trên các vấn đề về sức khỏe tâm thần, công việc của họ (khá giống với các nhà tâm lý lâm sàng) thường ở bệnh viện, bệnh viện tâm thần, phòng khám sức khoẻ tâm thần và trường học. Một số nhà tham vấn tâm lý mở phòng thăm khám tâm lý riêng khi họ được cấp chứng chỉ chuyên sâu. Nhìn chung, các nhà tham vấn chuyên nghiệp có khả năng làm việc trong nhiều môi trường và sự thể hiện lợi thế của một nghề với nhiều nhóm khách hàng tiềm năng. 
Những thách thức đối với nghề tham vấn trong một xã hội, một thế giới đa văn hóa đòi hỏi sự phát triển không ngừng của nghề tham vấn nói chung từ góc độ nghiên cứu, đào tạo, giám sát và thực hành nghề một cách chuyên nghiệp và những yêu cầu đặt ra cho các nhà tham vấn về hiệu quả trợ giúp trong các lĩnh vực thực hành nghề cụ thể, như tham vấn việc làm, sự thích ứng với chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ nghề; tham vấn về lạm dụng chất gây nghiện; tham vấn về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân; tham vấn hôn nhân gia đình và giới; hay tham vấn cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới; những người khuyết tật, cũng như vấn đề đa văn hóa.
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